
STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác

Năng 

lực 

tiếng 

Huyện, thị 

xã, thành phố
Điện thoại Email

1 Đỗ Thị Phượng 1/2/1978 TH An Lộc B B2 Bình Long 0388127182 phuongbp78@gmail.com

2 Trần Thị Thơm 02/08/1977 TH An Lộc A B2 Bình Long 0914873237 thomtran77@gmail.com

3 Lê Thị Vân 20/8/1988 TH Tân Phú B2 Đồng Phú 0334313968 levananhvan81@yahoo.com.vn

4 Trần Văn Nam 7/10/1988 TH Tân Tiến B2 Đồng Phú 974085458 trannamdp@gmail.com

5 Tạ Thị Dung 23/9/1980 TH Đồng Tiến B2 Đồng Phú 985587046 tathidung80@gmail.com

6 Nguyễn Thị Lệ Tuyết 10/11/1988 TH Thuận Phú B2 Đồng Phú 937037196 snowtbn@gmail.com

7 Nguyễn Thị Thúy Kiều 8/16/1990 TH Đăk Ơ B2 Bù Gia Mập 962084979 truongkieunguyen@gmail.com

8 Phan Thị Luận 15/5/1988 TH Đa Kia A B2 Bù Gia Mập 935004326 luanquangbinh87@gmail.com

9 Lăng Thị Mơ 9/10/1991 TH Bù Gia Mập B2 Bù Gia Mập 384892218 molang08046@gmail.com

10 Nguyễn Tấn Huy 30/04/1989 TH Chu Văn An B2
TX 

PhướcLong
374654575 huy381liu1102@gmail.com

11 Trần Thị Tú Trinh 12/05/1989 TH Lê Hồng Phong B2
TX 

PhướcLong
972415881 trantutrinh120589@gmail.com

12 Nguyễn Thị Cẩm Hương 5/28/1977 TH&THCS Tân Lợi B1 Hớn Quản 0911467158 camhuongtl@gmail.com

13 Vũ Thị Loan 12/20/1991 Tiểu học Thanh An B2 Hớn Quản 0975499172 vuloanta@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG

VỀ PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI DẠY HỌC THEO DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số  4115   /QĐ-SGDĐT ngày  24    tháng 12   năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

   I. CẤP TIỂU HỌC
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14 Phạm Thị Tươi 01/03/1984 Tiểu học Tân Khai B B2 Hớn Quản 0983537448 tuoiphamth83@gmail.com

15 Trần Thị Thương 9/10/1987 Tiểu học Minh Hưng A B2 Chơn Thành 0374622624 tranthuong470@gmail.com

16 Trần Thị Lý 9/25/1989 Tiểu học Minh Lập B2 Chơn Thành 0988099545 tranly.av@gmail.com

17 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 11/09/1989 TH Lộc Tấn A B2 Lộc Ninh 0975025562
ngocnguyenculaochamhoian@g

mail.com

18 Phạm Thị Ngọc Cẩm 26/05/1982 TH Lộc Thái B B2 Lộc Ninh 0986612262 msngoccam2605@gmail.com

19 Võ Đức Thiệt 15/09/1987 TH Lộc Hiệp B1 Lộc Ninh 0339088171 vdthietlhln@gmail.com 

20 Nguyễn Thị Kim Liên 7/1/1987 TH Long Hà B B2 Phú Riềng 0919 058005 kimlienav@gmail.com

21 Nguyễn Thị Thu Huyền 17/02/1993 TH Long Hà A B2 Phú Riềng 0862502509 huyenlh93@gmail.com

22 Đặng Thị Thanh Vân 9/10/1974 TH Lê Văn Tám B2 Phú Riềng 0979 190 616 vanltt74@gmail.com

23 Lương Thị Đào 8/3/1988 TH Nguyễn Thái Bình B2 Bù Đăng 0348957504 daogreat1@gmail.com

24 Nguyễn Thị Việt Hà 12/11/1992 TH Minh Hưng B2 Bù Đăng 0973732736
nguyenthivietha1211@gmail.co

m

25 Nguyễn Thị Phương Thảo 6/10/1990 TH Đức Phong B2 Bù Đăng 0963763010
nguyenthiphuongthao221199@g

mail.com

26 Nguyễn Thị Hiền 25/09/1988 TH Nghĩa Trung B2 Bù Đăng 0974473681 hienav259@gmail.com

27 Phạm Thị Tú 27/2/1992 TH Thanh Bình B B1 Bù Đốp 378,857,036 Tupham2702@gmail.com

28 Võ Thị Ngọc Thủy 4/25/1992  TH Thanh Bình A B1 Bù Đốp 978782355 vothingocthuy2504@gmail.com 

29 Tạ thúy Giang 20/11/1988  TH Tân Thành A B1 Bù Đốp 0983232596 thuygiangqb88@gmail.com

30 Đoàn Thị Thành 16/04/1988 TH Tân Phú B2 TP Đồng Xoài 0978746308 doanthanhav1988@gmail.com

31 Trịnh Thị Hiền 21/7/1980 TH Tân Thành B2 TP Đồng Xoài 00941561979 trinhhien2107@gmail.com

1 Nguyễn Thị Thùy Trang 5/9/1981
TH-THCS Thanh 

Lương
B2 Bình Long 0988771039 ntthuytrang81@gmail.com

   II. CẤP  TRUNG HỌC CƠ SỞ
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2 Đào Thị Nga 12/6/1975 THCS An Lộc B2 Bình Long 0986064656 daonganga1975@gmail.com

3 Hà Thị Hường 4/20/1981 THCS An Lộc B B2 Bình Long 0979960268 hahuongbinhlong@gmail.com

4 Trương Thị Phương 19/05/1989 THCSTân Phú B2 Đồng Phú 0389498524 huycoc1711@gmail.com

5 Trần Văn Kính 1976 THCS Tân Tiến B2 Đồng Phú 0817272883 b2thcs@gmail.com

6 Thân Thị Bắc Thúy 01/10/1989 THCS Thuận Phú C1 Đồng Phú 0399882189 thanthibacthuy1989@gmail.com

7 Vũ Thị Nga 23/08/1977 THCS Tân Lập B2 Đồng Phú 0973272989 nvchihai537@gmail.com

8 Hoàng Thị Nguyệt 7/13/1978 THCS Đăk Ơ B2 Bù Gia Mập 0983719558 nguyethoang347@gmail.com

9 Ninh Văn Thành 27/10/1974 THCS Bình Thắng B2 Bù Gia Mập 0978050105 minhthanh.ninh@gmail.com

10 Nguyễn Thị Kha 09/04/1976 THCS Đa Kia B2 Bù Gia Mập 0358713413 ntkha413@gmail.com

11 Nguyễn Văn Hùng 15/10/1976 THCS Phước Minh B2 Bù Gia Mập 0987735089 nguyenvanhungndt@gmail.com

12 Lê Uyên Vân 02/09/1979 THCS Tân Khai C1 Hớn Quản 0838796121 uyenvan7975@gmail.com

13 Lê Thị Thúy Kiều 5/20/1987 TH-THCS Minh Tâm B2 Hớn Quản 337973204 lethithuykieu.bp@gmail.com

14 Kiều Thị Tuy 15/11/1989 TH-THCS An Phú B2 Hớn Quản 0943110550 kieutuy89av@gmail.com

15 Nguyễn Thị Mai 29/12/1987 THCS Tân Hưng B2 Hớn Quản 0979051464 nguyenmaibp87@gmail.com

16 Đào Thị Hồng 20/05/1985 THCS Long Phước B2
TX Phước 

Long
355895199 hongdao200585@gmail.com

17 Đào Kim Hà 23/4/1971 THCS Thác Mơ B2
TX Phước 

Long
0983512675 Daokimha71@gmail.com

18 Bùi Thị Hải Yến 7/13/1978
TH&THCS Lương 

Thế Vinh
C1 Chơn Thành 0986285606 buihaiyenltv@gmail.com

19 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 3/10/1972 THCS Minh Hưng B2 Chơn Thành 0917395416 ngoctuyetmh@gmail

20 Khuất Thị Là 10/5/1979 THCS Minh Lập B2 Chơn Thành 0979651799 khuatla79@gmail.com

21 Điểu Thị Liên 1/1/1988
THCS&THPT Đắk 

Mai
B2 Bù Gia Mập 362042178 emptyvaselien@gmail.com
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22 Trần Thị Thu Sương 01/01/1971 THCS Lộc Tấn B2 Lộc Ninh 0388056344 thusuongloctan@gmail.com

23 Trịnh Lê Quang Phương 28/02/1974 THCS Lộc Thái B2 Lộc Ninh 0918197778
trinhphuong28021974@gmail.co

m

24 Nguyễn Thị Kim Nga 09/12/1974 THCS Lộc Hưng B2 Lộc Ninh 0918088564
kimnga.thcs.lochung@gmail.co

m

25 Trần Thị Thùy Dương 11/01/1987 THCS TT Lộc Ninh B2 Lộc Ninh 0917696230 duonglocthuan@gmail.com

26 Đỗ Thị Nam 8/9/1988 TH&THCS Bình Sơn B2 Phú Riềng 0984871669 donamx0908@gmail.com

27 Trần Thị Phương Thảo 1983 THCS Long Hà B2 Phú Riềng 0989065104
tranphuongthao1983@gmail.co

m

28 Nguyễn Thị Nhung 24/07/1986 THCS Nguyễn Du B2 Phú Riềng 0941936903 nhungnk86@gmail.com

29 Đặng Đình Minh 5/19/1966 THCS Long Bình B2 Phú Riềng 0919190566 minhdinhdang@gmail.com

30 Nguyễn Đình Luyện 27/04/1979 THCS Bù Nho B2 Phú Riềng 0933 158 085 dinhluyên.2704@gmail.com

31 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 11/15/1988 THCS Thống Nhất B2 Bù Đăng 0972 364 885 nguyenhanh8811@gmail.com

32 Nguyễn Thị Bạch Hồng 15/02/1976 THCS Phan Bội Châu B2 Bù Đăng 0338626900 hongnguyen150276@gmail.com

33 Nguyễn Thị Lài 29/6/1979 THCS Nguyễn Tộ B2 Bù Đăng 0941565974
lainguyentruongtobd@gmail.co

m

34 Trần Thị Thu Chung 2/11/1987 THCS Đức Liễu B2 Bù Đăng 0987880726 thuchung211@gmail.com

35 Đỗ Hữu Hoàng 08/02/1971 THCS Minh Hưng B2 Bù Đăng 0918098201 hoangthcsmh@gmail.com

36 Nguyễn Thị Ngoan 14/4/1978  THCS Tân Xuân C1 TP Đồng Xoài 0988060248 nguyenngoan2277@gmail.com

37 Phạm Thị Bích Liên 09/01/1977 THCS Tân Phú B2 Đồng Xoài 0902986061 ptblien1977@gmail.com

38 Điểu Thị Thu Trinh 15/01/1991
TH-THCS Phước 

Thiện
B2 Bù Đốp 0978570213 Thutrinh151@gmail.com

39 Hoàng Thị Liên 19/04/1976 THCS Thanh Bình B2 Bù Đốp 349845728
hoanglienthcsthanhbinh@gmail.co

m

40 Điểu Thị Mến 20/10/1989 THCS Bù Đốp B1 Bù Đốp 0386393692 hoaimen2010@gmail.com

41 Nguyễn Thị Huê 28/02/1973 THCS Tân Thành B2 Bù Đốp 984290326 nguyenhuetoi1@gmail.com
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42 Phạm Thị Thương 12/13/1984
PT DTNT 

THCS&THPT 
B2 Bù Gia Mập 933994568 thuongpham8084@gmail.com

1 Phạm Xuân Thương 12/3/1975 THPT Chu Văn An C1 Chơn Thành 0916394848
phamxthuong@thptchuvananbp.

edu.vn

2 Nguyễn Thị Thu Duyên 30-08-1978 THPT TX Bình  Long C1 Bình Long  0918204603 thuduyen03@gmail.com

3 Nguyễn Thị Ngọc Mai 10/5/1977
THCS&THPT Đồng 

Tiến
C1 Đồng Phú 916685775 ngocmaibpc@gmail.com

4 Phan Ngọc Huy 29/9/1983 THPT Lộc Ninh C1 Lộc Ninh 907218089 huycomf@gmail.com

5 Hoàng Thanh Minh 1973 THPT Chơn Thành C1 Chơn Thành 918296855
hoangthanhminh@thptchonthanh

com.vn

6 Phan Thị Kim Phương 12/10/1991 THPT Đồng Phú C1 Đồng Phú 0972587059 kimphuongphan91@gmail.com

7 Đàm Mạnh Hùng 3/1/1993
THCS&THPT Lương 

Thế Vinh
C1 Bù Đăng 0979911393 dammanhhung0103@gmail.com

8 Nguyễn Việt Dũng 20/02/1984
Trung tâm GDTX tỉnh

 Bình Phước
B2 Đồng Xoài 0972166502 nguyenvietdung707@gmail.com

9 Nguyễn Thị Sơn Ca 01/12/1985 THPT Lộc Thái C1 Lộc Ninh 0988339393 nguyensonca112@gmail.com

10 Hoàng Thị Mỹ Phượng 05/02/1988 THPT Phước Bình C1 Phước Long 0976344747 msphuong1234@gmail.com

11 Nguyễn Thị Hồng Thúy 10/10/1991 THPT Lộc Hiệp C1 Lộc Ninh 0943155531
doremon.thuynguyen@gmail.co

m

12 Hoàng Thị Hoa 17/11/1990 THPT Ngô Quyền B2 Phú Riềng 949171190 hoanqhoa90nq@qmail.com

13 Lê Thị Thúy Vi 20/06/1985
THCS&THPT Đắk 

Mai
C1 Bù Gia Mập 975027283 thuyvydako@gmail.com

14 Lê Văn Dương 10/3/1977 THPT Thanh Hòa C1 Bù Đốp 0919.371.509 duongvien48@gmail.com

15 Phạm Thị Lệ Hoài 2/9/1988
THCS&THPT Đăng 

Hà
C1 Bù Đăng 0963250660 hoaianhvan92@gmail.com

16 Nguyễn Thị Hồng 10/06/1988 THPT Đa Kia C1 Bù Gia Mập 0974056054 hongnguyen17288@gmail.com

17 Nguyễn Thị Bích Thuận 18/06/1989
PTDTNT THPT Bình 

Phước
C1 Đồng Xoài 0989592493 nguyentbichthuan@gmail.com

18 Lê Thị Thùy Trang 30/3/1987 THPT Lộc Ninh B2 Lộc Ninh 0937918716 thuytrang0387@gmail.com

   III. CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
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19 Vũ Tiến Nam 1/1/1973
THCS và THPT 

Nguyễn Bỉnh Khiêm
C1 Chơn Thành 948655165 vunamnhabich@gmail.com

20 Ngô Thị Hoài Nhi 9/20/1983 THPT TX Phước Long C1 Phước Long 0392178777 hoainhi1983hl@yahoo.com 

21 Phạm Thị Duyên 19/07/1989 THPT Lê Quý Đôn B2 Bù Đăng 0987997800 duyenphamlqd@gmail

22 Trần Thị Hà 2/1/1980
THPT Nguyễn 

Hữu Cảnh
C1 Hớn Quản 0944423219

nguyentranthaogiang@gmail.co

m

23 Nguyễn Trung Kiên 2/9/1984 THPT Bù Đăng C 1 Bù Đăng 0985942792
nguyentrungkien84hatinh@gmai

l.com

24 Võ Văn Thạnh 7/25/1979 THPT Nguyễn Khuyến C1 Phú Riềng 0984341374 rockyandrosy@gmail.com

25 Vũ Thị Loan 10/9/1986 THPT Hùng Vương C1 Đồng Xoài 869666439 loanvuhv@gmail.com

26 Lê Huỳnh Bội Ngọc 17/08/1981 THPT Đồng Xoài C1 Đồng Xoài 0984858163 boingoc170881@gmail.com

27 Lê Thái Sơn 28/02/1977 THPT Nguyễn Huệ C1 TX Bình Long 0387108600 lethaisonnh@gmail.com

28 Nguyễn Thị Hà 10/9/1987 THPT Nguyễn Du C1 Đồng Xoài 0964438102 hanguyen.english@gmail.com

29 Đậu Thị Bích Hường 11/08/1988
THCS&THPT Tân 

Tiến
B2 Bù Đốp 0383473512 dauhuong118@gmail.com

30 Nguyễn Quang Thế 9/1/1982
PTDTNT 

THCS&THPT Điểu 
C1 Bù Đăng 0975238725 quangtheltvsh@gmail.com

31 Phan Thị Hoài Thu 1990 THPT Đăk Ơ C1 Bù Gia Mập 09712521315 hoaithu1202@gmail.com

32 Phan Kim Liên 4/14/1985 THPT Thống Nhất C1 Bùi Đăng 0329351044 dinhvantnbd@gmail.com

33 Doãn Thị Thanh Vân 9/20/1990 THPT Trần Phú C1 Hớn Quản 0389939692 thanhvan200990@gmail.com

Danh sách này  có 106 Người./.
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